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phù hợp để làm căn cứ dự báo lượng vốn đầu tư trực 
tiếp FDI vào tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Số liệu sử dụng

Số liệu phục vụ cho đề tài được tổng hợp từ Cục 
Thống kê tỉnh Trà Vinh từ năm 2001 đến 2012. Số 
liệu được tổng hợp theo năm và được xử lý trên 
phần SPSS 18.0.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Hai tác giả George Box & Gwilym Jenkins 
(1976) đã nghiên cứu mô hình tự hồi quy tích 
hợp trung bình trượt (Autoregressive Integrated 
Moving Average), viết tắt là ARIMA. Tên của họ 
(Box-Jenkins) được dùng để gọi cho các quá trình 
ARIMA tổng quát áp dụng vào phân tích và dự báo 
các chuỗi thời gian. Mô hình tự tương quan bậc p 
(viết tắt là AR(p)) là quá trình phụ thuộc tuyến tính 
của các giá trị trễ và sai số ngẫu nhiên được diễn 
giải như sau: 

Yt = φ1Yt-1 + φ2Yt-2 +… + φpYt-p + δ + εt      (1) 

Mô hình trung bình trượt bậc q, viết tắt là 
MA(q), là quá trình được mô tả hoàn toàn bằng 
phương trình tuyến tính có trọng số của các sai số 
ngẫu nhiên hiện hành và các giá trị trễ của nó. Mô 
hình được viết như sau: 

Yt = μ + εt − θ1εt-1 − θ2εt-2  − ... − θqεt-q          (2) 

Mô hình tự tương quan tích hợp với trung bình 
trượt có dạng ARIMA (p,d,q), được xây dựng dựa 
trên hai quá trình (1) và (2) được tích hợp. Phương 
trình tổng quát là: 

Yt = φ1Yt-1 +...+ φpYt-p + δ + εt − θ1εt-1 − ... − θqεt-q       (3) 

Phương pháp Box-Jenkins gồm bốn bước lặp là 
(i) Nhận dạng mô hình thử nghiệm, (ii) Ước lượng, 
(iii) Kiểm định bằng chẩn đoán và (iv) Dự báo, 
được trình bày dưới đây: 

Bước 1: Nhận dạng mô hình 
Nhận dạng mô hình ARIMA (p,d,q) là việc tìm 

các giá trị thích hợp của p, d và q. Với d là bậc sai 
phân của chuỗi thời gian được khảo sát, p là bậc 
tự hồi quy và q là bậc trung bình trượt. Việc xác 
định p và q sẽ phụ thuộc vào các đồ thị SPAC = f(t) 
và SAC = f(t), với SAC là hàm tự tương quan của 
mẫu (Sample Autocorrelation) và SPAC là hàm 
tự tương quan từng phần của mẫu (Sample Partial 
Autocorrelation). 

Việc lựa chọn mô hình AR(p) phụ thuộc vào 
đồ thị SPAC nếu nó có giá trị cao tại các độ trễ 1, 
2,..., p và giảm đột ngột sau đó, đồng thời dạng 
hàm SAC tắt lịm dần. Tương tự, việc chọn mô hình 
MA(q) dựa vào đồ thị SAC nếu nó có giá trị cao 
tại độ trễ 1, 2,..., q và giảm mạnh sau q, đồng thời 
dạng hàm SPAC tắt lịm dần. 

Bước 2: Ước lượng các thông số của mô hình 
ARIMA (p, d, q) 

Các tham số của mô hình ARIMA sẽ được ước 
lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

Bước 3: Kiểm tra chẩn đoán mô hình 
Sau khi xác định các tham số của quá trình 

ARIMA, điều cần phải làm là tiến hành kiểm định 
xem số hạng sai số et của mô hình có phải là một 
nhiễu trắng (white noise) hay không. Đây là yêu 
cầu của một mô hình tốt (Wang & Lim, 2005). 

Bước 4: Dự báo. Dựa trên phương trình của 
mô hình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dự báo 
điểm và khoảng tin cậy của dự báo.

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kiểm định tính dừng 
Bảng 1. Số dự án và lượng vốn FDI đăng ký đầu tư 

vào Trà Vinh từ 2001 - 2012

Năm Số vốn đăng ký
 (triệu USD) Số dự án

2001 0,0 0,0
2002 2,0 1,0
2003 1,0 1,0
2004 0,0 0,0
2005 10,0 1,0
2006 2,5 1,0
2007 10,71 4,0
2008 36,19 4,0
2009 14,36 7,0
2010 53,08 7,0
2011 9,29 7,0
2012 5,75 2,0

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, 2012)

Trong toán học, tính dừng (Stationarity) được 
sử dụng như một công cụ trong phân tích chuỗi số 
liệu theo thời gian. Để hình thành một mô hình đầy 
đủ ý nghĩa thống kê thì chuỗi số liệu theo thời gian 
trước tiên cần kiểm tra tính dừng của chuỗi. Một 
quá trình có tính dừng là một quá trình ngẫu nhiên, 
được thể hiện bởi trung bình mẫu và phương sai 
của sai số không đổi theo thời gian. Trên thực tế, 
hầu hết các chuỗi số liệu kinh tế (chuỗi gốc) đều 
không dừng. Điều này được hiểu là các chuỗi thời 
gian đó có trung bình mẫu và phương sai thay đổi 
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1. Đặt vấn đề

Trà Vinh là một trong số các tỉnh có tiềm năng 
về phát triển công nghiệp, dịch vụ, là một trong sáu 
tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long được Chính 
phủ quan tâm và phê duyệt quy hoạch vùng đến năm 
2020 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1581/
QĐ-TTg và điều này còn được thể hiện cụ thể qua 
việc Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương 
điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng 
tải lớn vào sông Hậu, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu kinh tế Định An, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp Cầu Quan, dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng khu công nghiệp Cổ Chiên, Cầu Cổ, dự án phà 
Cổ Chiên và phà Đại Ngãi,…

Đây thực sự là một tín hiệu vui cho các nhà đầu tư 
có ý định đầu tư vào tỉnh, nhưng một thử thách quan 
trọng cho tỉnh là trong danh sách các tỉnh thu hút FDI 
5 tháng đầu năm, Trà Vinh và An Giang là hai tỉnh 
thu hút được ít vốn FDI nhất, với chỉ vỏn vẹn một 

dự án cho mỗi tỉnh, có vốn lần lượt là 430.000USD 
và 330.000USD. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long khác cũng chịu chung hoàn cảnh: Cần Thơ 
715.000USD, Hậu Giang 709.000USD,...

Để giúp các địa phương tiếp tục thu hút hơn nữa 
vốn đầu tư nước ngoài, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư vẫn đang cùng các Bộ, Ngành liên quan tập trung 
thực hiện Chỉ thị số 13/2005/CP - TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến 
mới trong công tác thu hút đầu tư tại Việt Nam. Trong 
đó, tập trung thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án 
lớn đang chờ cấp phép đầu tư; hoàn thiện hệ thống 
văn bản chính sách theo hướng xoá bỏ phân biệt đối 
xử và minh bạch hoá; điều chỉnh mở rộng các lĩnh 
vực đầu tư, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đầu 
tư; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc 
tiến đầu tư tới tỉnh ta trong thời gian tới . Để khai thác 
có hiệu quả các tiềm năng kinh tế của tỉnh, tạo dấu ấn 
tốt đối với các nhà đầu tư, tiên liệu nguồn vốn FDI, 
bài viết hướng tới xây dựng một mô hình ARIMA 
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phù hợp để làm căn cứ dự báo lượng vốn đầu tư trực 
tiếp FDI vào tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Số liệu sử dụng

Số liệu phục vụ cho đề tài được tổng hợp từ Cục 
Thống kê tỉnh Trà Vinh từ năm 2001 đến 2012. Số 
liệu được tổng hợp theo năm và được xử lý trên 
phần SPSS 18.0.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Hai tác giả George Box & Gwilym Jenkins 
(1976) đã nghiên cứu mô hình tự hồi quy tích 
hợp trung bình trượt (Autoregressive Integrated 
Moving Average), viết tắt là ARIMA. Tên của họ 
(Box-Jenkins) được dùng để gọi cho các quá trình 
ARIMA tổng quát áp dụng vào phân tích và dự báo 
các chuỗi thời gian. Mô hình tự tương quan bậc p 
(viết tắt là AR(p)) là quá trình phụ thuộc tuyến tính 
của các giá trị trễ và sai số ngẫu nhiên được diễn 
giải như sau: 

Yt = φ1Yt-1 + φ2Yt-2 +… + φpYt-p + δ + εt      (1) 

Mô hình trung bình trượt bậc q, viết tắt là 
MA(q), là quá trình được mô tả hoàn toàn bằng 
phương trình tuyến tính có trọng số của các sai số 
ngẫu nhiên hiện hành và các giá trị trễ của nó. Mô 
hình được viết như sau: 

Yt = μ + εt − θ1εt-1 − θ2εt-2  − ... − θqεt-q          (2) 

Mô hình tự tương quan tích hợp với trung bình 
trượt có dạng ARIMA (p,d,q), được xây dựng dựa 
trên hai quá trình (1) và (2) được tích hợp. Phương 
trình tổng quát là: 

Yt = φ1Yt-1 +...+ φpYt-p + δ + εt − θ1εt-1 − ... − θqεt-q       (3) 

Phương pháp Box-Jenkins gồm bốn bước lặp là 
(i) Nhận dạng mô hình thử nghiệm, (ii) Ước lượng, 
(iii) Kiểm định bằng chẩn đoán và (iv) Dự báo, 
được trình bày dưới đây: 

Bước 1: Nhận dạng mô hình 
Nhận dạng mô hình ARIMA (p,d,q) là việc tìm 

các giá trị thích hợp của p, d và q. Với d là bậc sai 
phân của chuỗi thời gian được khảo sát, p là bậc 
tự hồi quy và q là bậc trung bình trượt. Việc xác 
định p và q sẽ phụ thuộc vào các đồ thị SPAC = f(t) 
và SAC = f(t), với SAC là hàm tự tương quan của 
mẫu (Sample Autocorrelation) và SPAC là hàm 
tự tương quan từng phần của mẫu (Sample Partial 
Autocorrelation). 

Việc lựa chọn mô hình AR(p) phụ thuộc vào 
đồ thị SPAC nếu nó có giá trị cao tại các độ trễ 1, 
2,..., p và giảm đột ngột sau đó, đồng thời dạng 
hàm SAC tắt lịm dần. Tương tự, việc chọn mô hình 
MA(q) dựa vào đồ thị SAC nếu nó có giá trị cao 
tại độ trễ 1, 2,..., q và giảm mạnh sau q, đồng thời 
dạng hàm SPAC tắt lịm dần. 

Bước 2: Ước lượng các thông số của mô hình 
ARIMA (p, d, q) 

Các tham số của mô hình ARIMA sẽ được ước 
lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

Bước 3: Kiểm tra chẩn đoán mô hình 
Sau khi xác định các tham số của quá trình 

ARIMA, điều cần phải làm là tiến hành kiểm định 
xem số hạng sai số et của mô hình có phải là một 
nhiễu trắng (white noise) hay không. Đây là yêu 
cầu của một mô hình tốt (Wang & Lim, 2005). 

Bước 4: Dự báo. Dựa trên phương trình của 
mô hình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dự báo 
điểm và khoảng tin cậy của dự báo.

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kiểm định tính dừng 
Bảng 1. Số dự án và lượng vốn FDI đăng ký đầu tư 

vào Trà Vinh từ 2001 - 2012

Năm Số vốn đăng ký
 (triệu USD) Số dự án

2001 0,0 0,0
2002 2,0 1,0
2003 1,0 1,0
2004 0,0 0,0
2005 10,0 1,0
2006 2,5 1,0
2007 10,71 4,0
2008 36,19 4,0
2009 14,36 7,0
2010 53,08 7,0
2011 9,29 7,0
2012 5,75 2,0

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, 2012)

Trong toán học, tính dừng (Stationarity) được 
sử dụng như một công cụ trong phân tích chuỗi số 
liệu theo thời gian. Để hình thành một mô hình đầy 
đủ ý nghĩa thống kê thì chuỗi số liệu theo thời gian 
trước tiên cần kiểm tra tính dừng của chuỗi. Một 
quá trình có tính dừng là một quá trình ngẫu nhiên, 
được thể hiện bởi trung bình mẫu và phương sai 
của sai số không đổi theo thời gian. Trên thực tế, 
hầu hết các chuỗi số liệu kinh tế (chuỗi gốc) đều 
không dừng. Điều này được hiểu là các chuỗi thời 
gian đó có trung bình mẫu và phương sai thay đổi 
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Abstract

The aim of this paper is to forecast FDI into Tra Vinh province in the period of 2013-2015. Building 
the ARIMA model by the usage of the secondary data from Statistical office in Tra Vinh Province from 
2001 to 2012 is to forcast FDI into Tra Vinh province. The amount of FDI into Tra Vinh is not stable 
annually or the series of FDI into Tra Vinh are not stationary. After the first differencing, the series of 
FDI become stationary. Next, when p, d, q factors are defined, the ARIMA (1,1,1) and ARIMA (0,1,1) are 
possibly suitable. Based on Schwarz (BIC) and the mean square error (RMSE), the result showed that of 
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1. Đặt vấn đề

Trà Vinh là một trong số các tỉnh có tiềm năng 
về phát triển công nghiệp, dịch vụ, là một trong sáu 
tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long được Chính 
phủ quan tâm và phê duyệt quy hoạch vùng đến năm 
2020 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1581/
QĐ-TTg và điều này còn được thể hiện cụ thể qua 
việc Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương 
điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng 
tải lớn vào sông Hậu, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu kinh tế Định An, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp Cầu Quan, dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng khu công nghiệp Cổ Chiên, Cầu Cổ, dự án phà 
Cổ Chiên và phà Đại Ngãi,…

Đây thực sự là một tín hiệu vui cho các nhà đầu tư 
có ý định đầu tư vào tỉnh, nhưng một thử thách quan 
trọng cho tỉnh là trong danh sách các tỉnh thu hút FDI 
5 tháng đầu năm, Trà Vinh và An Giang là hai tỉnh 
thu hút được ít vốn FDI nhất, với chỉ vỏn vẹn một 

dự án cho mỗi tỉnh, có vốn lần lượt là 430.000USD 
và 330.000USD. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long khác cũng chịu chung hoàn cảnh: Cần Thơ 
715.000USD, Hậu Giang 709.000USD,...

Để giúp các địa phương tiếp tục thu hút hơn nữa 
vốn đầu tư nước ngoài, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư vẫn đang cùng các Bộ, Ngành liên quan tập trung 
thực hiện Chỉ thị số 13/2005/CP - TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến 
mới trong công tác thu hút đầu tư tại Việt Nam. Trong 
đó, tập trung thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án 
lớn đang chờ cấp phép đầu tư; hoàn thiện hệ thống 
văn bản chính sách theo hướng xoá bỏ phân biệt đối 
xử và minh bạch hoá; điều chỉnh mở rộng các lĩnh 
vực đầu tư, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đầu 
tư; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc 
tiến đầu tư tới tỉnh ta trong thời gian tới . Để khai thác 
có hiệu quả các tiềm năng kinh tế của tỉnh, tạo dấu ấn 
tốt đối với các nhà đầu tư, tiên liệu nguồn vốn FDI, 
bài viết hướng tới xây dựng một mô hình ARIMA 
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Hình 2. Biến động lượng vốn đầu tư FDI vào tỉnh 
Trà Vinh từ 2001-2012

Để cho chuỗi dừng, lấy sai phân bậc 1 bằng 
phần mềm SPSS: Làm thao tác như Hình 1 nhưng 
click vào Difference như Hình 3, chọn Ok cho kết 
quả ở Hình 4.

Hình 3. Làm dừng dữ liệu bằng cách lấy sai phân 
bậc 1

Khi lấy sai phân bậc nhất của chuỗi này thì ta 
được chuỗi mới, biến động lượng vốn đầu tư FDI 
vào tỉnh Trà Vinh, chuỗi này không rõ xu hướng và 
xoay quanh một giá trị trung bình nào đó (Hình 4). 
Đây được xem như là biểu hiện của một chuỗi dừng.

Hình 4. Chuổi dừng sau khi lấy sai phân bậc 1
3.2. Xây dựng mô hình ARIMA cho lượng vốn 
đầu tư FDI vào tỉnh Trà Vinh 

Để xây dựng mô hình ARIMA, chúng tôi sử 
dụng chuỗi dữ liệu gồm 12 quan sát từ  2001 đến 
năm 2012.

Bước 1: Nhận dạng (xác định các giá tri p, d, q) 
Chuỗi dữ liệu FDI dừng ở sai phân bậc 1, ta có 

d=1. 
Cách xác định p, q bằng phần mềm SPSS: Chọn 

Analyze/Forecasting/Autocorrelations..
Sau đó chuyển biến FDI sang ô Variables, 

click vào Difference, Autocorrelations và Partial 
autocorrelations như hình 5 cho kết quả như Hình 
6, Hình 7.

theo thời gian. Nhưng khi ta lấy sai phân thì các 
chuỗi thời gian thường trở thành chuỗi dừng (Do 
Q. Giam & cs., 2009). 

Chuỗi số liệu sử dụng trong mô hình ARIMA 

được giả định là chuỗi dừng. Vì vậy, để dự báo 
lượng vốn FDI đầu tư vào tỉnh Trà Vinh bằng mô 
hình ARIMA, chúng ta cần phải xem xét liệu các 
chuỗi đó có phải là chuỗi dừng hay không.

Hình 1. Kiểm tra chuổi dừng bằng phần mềm SPSS
Ứng dụng phần mềm SPSS để kiểm tra chuỗi 

dừng: Nhập liệu vào phần mềm, chọn Analyze/
Forecasting/Sequence charts…. Chuyển biến FDI 
sang ô Variables/OK. Chi tiết được trình bày ở 
Hình 1. 

Sau đó, phần mềm sẽ cho kết quả ở output như 

Hình 2, cho thấy diễn biến số lượng vốn đầu tư 
FDI vào tỉnh Trà Vinh theo năm không ổn định. 
Cụ thể, trung bình của nó có xu hướng tăng hoặc 
giảm theo từng thời kỳ. Như vậy, có thể suy đoán 
rằng chuỗi số FDI đầu tư vào tỉnh Trà Vinh là                     
không dừng.
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Tiếp tục click vào các thẻ Statistics, Plots và các ô tương ứng như Hình 10.

Hình 10. Đặt điều kiện cho mô hình ARIMA(p,1,q)

Tiếp tục click vào các thẻ Save, Options 
và các ô tương ứng như Hình 11. Lưu ý: Dữ 
liệu ta có 12 quan sát về FDI từ năm 2001 đến 
2012, nếu muốn dự báo n năm tiếp theo thì ở 

thẻ Options, ô Observation gõ số 12 + n. Trong 
trường hợp này tác giả chỉ dự báo 3 năm 2013, 
2014, 2015 nên gõ 15. Sau đó chọn OK như 
Hình 11.

Hình 11. Sử dụng phần mềm SPSS dự báo và sao lưu giá trị dự báo

Hình 5. Xác định p, q bằng phần mềm SPSS
Để xác định p, Box &Jenkins (1976) đưa ra 

phương pháp nhận dạng như sau: Một chuỗi dừng 
tự tương quan bậc p nếu (i) Các hệ số tự tương 
quan giảm từ từ theo dạng mũ hoặc hình sin, (ii) 
Các hệ số tương quan riêng phần giảm đột ngột 
xuống bằng 0 có ý nghĩa ngay sau độ trễ p.

Hình 6. Đồ thị PACF
Hình 6 cho thấy đồ thị tự tương quan riêng của 

chuỗi FDI có thể cho thấy tồn tại một hệ số khác 0 
(nhưng không chắc), có nghĩa tại các độ trễ 1 giảm 
đột ngột về giá trị bằng 0 có ý nghĩa. Như vây, p 
mang giá trị 1 hoặc 0.

Hình 7. Đồ thị ACF

Tương tự như cách xác định p, quan sát đồ thị 
tự tương quan của chuỗi FDI ta nhận thấy q có thể 
mang một trong các giá trị: 1 (Hình 7). 

Như vậy có hai mô hình ARIMA có khả năng 
phù hợp là ARIMA(1,1,1) và ARIMA(0,1,1). 

Bước 2: Ước lượng mô hình 
Sử dụng phần mềm SPSS để ước lượng các hệ 

số của các mô hình ARIMA(p,1,q) như đã nhận 
dạng ở trên. Chọn Analyze/Forecasting/Create 
Models…Sau đó đưa biến FDI sang ô Independent 
Variables, ở ô method chọn ARIMA và click vào 
Criteria… như Hình 8.

Hình 8. Ước lượng các hệ số của các mô hình 
ARIMA(p,1,q) bằng phần mềm SPSS

Sau đó tiếp tục 1, 1, 1 theo hàng tương ứng với 
giá trị p, d, q rồi chọn Continue như Hình 9.

Hình 9. Đặt điều kiện cho mô hình ARIMA (1,1,1)
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DẤU ẤN VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ SÔNG NƯỚC 
TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ KHMER NAM BỘ

Phạm Tiết Khánh *

Tóm tắt

Trong nội dung bài báo, chúng tôi bước đầu tìm hiểu những hình ảnh mang dấu ấn của nền văn 
hóa nông nghiệp và sông nước trong thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ. Đó là những hình ảnh quen 
thuộc, gần gũi trong sản xuất nông nghiệp: cây lúa, hoa màu, các con vật; những dòng sông, con rạch, 
các phương tiện di chuyển trên sông,… Những hình ảnh này không chỉ làm cho nội dung phản ánh của 
thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ phong phú hơn mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa người 
Khmer Nam Bộ.

Từ khóa: Văn học dân gian Khmer Nam Bộ, thành ngữ - tục ngữ Khmer Nam Bộ, người Khmer.

Abstract

This paper is to initially find out images marked by the agricultural and rivery culture through Southern 
Khmer idioms and proverbs. Those images are demonstrated closely to agricultural production: rice, 
vegetables, animals; rivers, canals, transportation on river. These images not only reflect the enrichment 
of the Southern Khmer idioms and proverbs but also affirm the Southern Khmer cultural character.

Key words: Southern Khmer folklore, Southern Khmer idiom - proverb, Khmer people.

* Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

1. Mở đầu
Là một trong bốn dân tộc cộng cư trên vùng đất 

Nam Bộ (Kinh, Khmer, Hoa, Chăm), người Khmer 
sinh cơ lập nghiệp lâu đời tại đây và sinh sống chủ 
yếu bằng nghề trồng lúa, hoa màu, khai thác thủy 
sản và nghề thủ công truyền thống. Đời sống sản 
xuất vật chất này đã hình thành nên những giá trị 
văn hóa tinh thần in đậm bản sắc dân tộc. 

Người Khmer Nam Bộ đã đóng góp đáng kể 
cho nền văn học dân gian Việt Nam qua các thể 
loại chứa đựng các giá trị văn hóa phong phú, đa 
dạng, gắn chặt với quá trình lao động sản xuất, cải 
tạo thiên nhiên ở vùng sông nước phương Nam. 
Có thể nói, văn học dân gian Khmer đã vẽ nên 
một bức tranh sinh động, đầy màu sắc về đời sống 
sinh hoạt của người Khmer Nam Bộ và qua đó nền 
văn hóa Khmer được biểu hiện một cách cô đọng, 
chân thực nhất: “Bản sắc văn hóa Khmer là những 
biểu hiện cơ bản nhất, đặc sắc nhất về tinh thần, 
về vật chất của người Khmer” (Nguyễn Mạnh 
Cường, Trường Lưu). Trong đó, thành ngữ - tục 
ngữ Khmer đã tái hiện cảnh sắc thiên nhiên của 
miền nhiệt đới đặc trưng, mang dấu ấn nền văn hóa 
nông nghiệp và sông nước. Tư duy liên tưởng, thói 
quen lựa chọn hình ảnh trong thành ngữ - tục ngữ 
của người Khmer Nam Bộ cũng đã góp phần quan 
trọng thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt này. Cái 
riêng này chính là dấu ấn văn hóa - dân tộc. 

Điểm chung của thành ngữ - tục ngữ là sự diễn 
đạt ngắn gọn, cô đọng; ý nghĩa hay và hình ảnh 
đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh nét chung, mỗi dân tộc 
có cấu trúc, tư duy và chất liệu riêng để biểu đạt 
nội dung triết lý sống. Là một thể loại văn học dân 
gian, thành ngữ - tục ngữ Khmer là công cụ phản 
ánh kết quả tư duy, đồng thời in đậm dấu ấn nền 
văn hóa nông nghiệp lúa nước và mang nét riêng 
so với văn hóa của các dân tộc khác. Điều này thể 
hiện qua nhiều yếu tố. Trong phạm vi bài viết này, 
chúng tôi đề cập đến yếu tố hình ảnh để tìm ra 
dấu ấn văn minh lúa nước và văn minh sông nước 
trong nội dung phản ánh của thành ngữ - tục ngữ 
Khmer Nam Bộ.

2. Nội dung

Thành ngữ - tục ngữ là thể loại gần gũi và quen 
thuộc bởi nó gắn liền với đời sống con người thông 
qua lời ăn tiếng nói trong sinh hoạt hằng ngày, nhất 
là trong lao động sản xuất. Thành ngữ - tục ngữ 
được sản sinh ra từ thực tế lao động và có giá trị 
vận dụng. Trong đời sống và tư duy, thành ngữ - 
tục ngữ hướng dẫn chúng ta kinh nghiệm về cách 
nhìn nhận, bình giá, ứng xử và thực hành các hiện 
tượng trong tự nhiên cũng như trong đời sống xã 
hội. Thành ngữ - tục ngữ thường được diễn đạt 
một cách ngắn gọn nên dễ thuộc dễ nhớ, thông qua 
các hình ảnh bình dị. Thành ngữ - tục ngữ Khmer 

Như vậy, tác giả đã ước lượng được mô hình 
ARIMA (1,1,1), tương tự tác giả sẽ ước lượng mô 
hình ARIMA (0,1,1) bằng cách sửa điều kiện 1, 1, 
1 thành 0, 1, 1 ở Hình 9 và các bước còn lại ước 
lượng tương tự mô hình ARIMA(1,1,1). Để kiểm 
tra tính phù hợp của các mô hình, chúng ta dựa trên 
tiêu chuẩn Schwarz (BIC) và sai số bình phương 
trung bình (RMSE) càng nhỏ càng tốt. Sau khi ước 
lượng thử các mô hình ARIMA có được bảng tổng 
hợp kết quả thống kê từ output. Chi tiết kết quả 
ước lượng ở Bảng 2, Bảng 3 và Hình 12.
Bảng 2. Kết quả thống kê một số tiêu chuẩn của các 

mô hình ARIMA thử nghiệm
Mô hình 

ARIMA(p,d,q)
BIC

Hệ số tương quan 
điều chỉnh (R2)

RMSE

(0,1,1) 6,066 0,113 16,694 
(1,1,1) 6,366 0,145 17,390 

Như vậy mô hình ARIMA (0,1,1) là mô hình 
phù hợp nhất vì có giá trị BIC và RMSE nhỏ.

Bước 4: Dự báo 
Những dự báo trung hạn về lượng vốn đầu tư 

FDI vào tỉnh Trà Vinh dựa trên mô hình ARIMA 
(0,1,1) được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả dự báo lượng vốn đầu tư FDI vào 
tỉnh Trà Vinh

ĐVT: Triệu USD

Thời gian Dự báo
Giá trị cao 

nhất
Giá trị thấp 

nhất
Năm 2013 25,72 62,87 11,43
Năm 2014 27,81 64,96 9,34
Năm 2015 29,90 67,03 7,23

Hình 12 cho thấy số liệu dự báo lượng vốn đầu 
tư FDI vào tỉnh Trà Vinh cho đến năm 2015 khá 
bám sát với thực tế. Điều này cho thấy mô hình 
ARIMA (0,1,1) này đã giải thích được sự biến 
động của lượng vốn đầu tư FDI vào tỉnh Trà Vinh. 
Tuy nhiên dự báo các điểm tiếp theo có sai số lớn 
hơn, chính vì vậy cần cập nhật dữ liệu thường 
xuyên để đưa ra dự báo sát với thực tế hơn. 

Kết quả dự báo qua biểu đồ:
Hình 12. Biểu đồ dự báo lượng FDI đầu tư vào 

Trà Vinh trong trung hạn
Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần 

có chiến lược cụ thể để thu hút, kêu gọi đầu tư, cân 
đối nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ cho đơn vị đầu 
tư, trong đó, tập trung thúc đẩy nhanh việc triển 
khai các dự án lớn đang chờ cấp phép đầu tư. Hoàn 
thiện hệ thống văn bản chính sách theo hướng xoá 
bỏ phân biệt đối xử và minh bạch hoá. Điều chỉnh 
mở rộng các lĩnh vực đầu tư, đồng thời đa dạng 
hoá các hình thức đầu tư. Tiếp tục đổi mới và nâng 
cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong thời 
gian tới. Đây chính là cơ sở để chuẩn bị tốt cho 
những luồng vốn đầu tư có thể vào tỉnh, khai thác 
hiệu quả Internet phục vụ công tác tuyên truyền 
quảng bá, kêu gọi đầu tư tại các huyện thuộc tỉnh. 
4. Kết luận

Bài viết mô tả luồng vốn FDI đầu tư vào          
Trà Vinh từ năm 2001 đến 2012. Tuy nhiên, nội 
dung chính của bài viết là dự báo lượng FDI đầu tư 
vào Trà Vinh trong giai đọan 2013 - 2015. Phương 
pháp Box-jenkins được sử dụng để xây dựng mô 
hình ARIMA dự báo. Độ chính xác của mô hình 
ARIMA là rất quan trọng trong việc dự báo. Các 
kết quả dự báo cho thấy lượng vốn FDI đầu tư vào 
tỉnh Trà Vinh có xu hướng tăng. Từ kết quả dự báo, 
các nhà hoạch định chính sách nên có chiến lược 
thu hút đầu tư phù hợp, đáp ứng được nhu cầu về 
cơ sở hạ tầng và lao động lành nghề.
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